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TÓM TẮT

Bài viết tập trung làm rõ những ảnh hưởng đa chiều của cuộc Cách mạng công nghiệp

lần thứ tư (Industry 4.0) đối với khu vực doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) tại tỉnh Ninh

Bình. Thông qua việc vận dụng mô hình phân tích SWOT, nghiên cứu nhận diện rằng

Industry 4.0 đem đến các cơ hội quan trọng cho SMEs trên địa bàn tỉnh như cải thiện

năng suất lao động, đổi mới cách thức vận hành và mở rộng thị phần, đặc biệt trong các

ngành du lịch, nông nghiệp và chế biến thực phẩm. Bên cạnh đó, cuộc cách mạng này

cũng đặt ra không ít khó khăn liên quan đến hạn chế về vốn, thiếu lao động có kỹ năng

số, nguy cơ tụt hậu công nghệ và sự bất bình đẳng trong tiếp cận số giữa các nhóm doanh

nghiệp. Từ việc phân tích bối cảnh kinh tế - xã hội đặc thù của địa phương kết hợp với

khảo sát thực tế, bài viết đề xuất một số định hướng giải pháp nhằm thúc đẩy tiến trình

chuyển đổi số và gia tăng sức cạnh tranh cho SMEs tỉnh Ninh Bình trong kỷ nguyên số.

THE IMPACT OF THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION ON SMALL AND
MEDIUM-SIZED ENTERPRISES IN NINH BÌNH PROVINCE

Van Hoa Vu, Thi Hai Tran, Thi Phuong Hoa Truong*

Luong The Vinh University, 9 Cau Dong Street, Nam Dinh Ward, Ninh Binh Province, Viet Nam

*Corresponding Author: truongthiphuonghoa@ltvu.edu.vn

ARTICLE INFO   ABSTRACT

Received: May 17, 2026

Revised: May 22, 2026

Accepted:   Jun 04, 2026

Published:   Jun 11, 2026

KEYWORDS

Impact,

Fourth Industrial Revolution,

Small and medium-sized

enterprises,

Ninh Bình,

SWOT analysis,

Digital transformation.

This article examines the multidimensional influences of the Fourth Industrial Revolution

(Industry 4.0) on small and medium-sized enterprises (SMEs) in Ninh Bình Province.

Employing the SWOT analytical framework, the study identifies that Industry 4.0 presents

significant opportunities for local SMEs, including enhanced productivity, business model

innovation, and market expansion, particularly within the tourism, agriculture, and food

processing sectors. Concurrently, this revolution poses considerable challenges such as

financial resource constraints, digital workforce shortages, risks of technological

obsolescence, and widening digital gaps among enterprise groups. Based on an analysis

of Ninh Bình Province's specific socioeconomic context and empirical survey findings,

the article proposes strategic solutions to accelerate digital transformation and strengthen

the competitive capacity of the SME sector in the province amid the Industry 4.0 era.
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1. Đặt vấn đề

1.1. Tính cấp thiết của vấn đề

Sự xuất hiện của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

(CMCN 4.0), với các công nghệ nền tảng như trí tuệ nhân tạo

(AI), vạn vật kết nối (IoT), dữ liệu lớn (Big Data), công nghệ

chuỗi khối (Blockchain) và điện toán đám mây, đang định

hình lại cục diện kinh tế toàn cầu một cách sâu sắc. Những

tiến bộ công nghệ này đang tái cấu trúc các mô hình tăng

trưởng, phương thức sản xuất và hệ thống quản trị tại hầu hết

các quốc gia, đồng thời làm thay đổi vị thế của các loại nguồn

lực: các nền kinh tế dựa trên công nghệ đang trỗi dậy mạnh

mẽ, trong khi lợi thế của các nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào

tài nguyên thiên nhiên hay lao động giá rẻ ngày càng bị thu

hẹp.

Trong bối cảnh Việt Nam, SMEs chiếm hơn 97% tổng

số doanh nghiệp đang hoạt động, đóng góp khoảng 45%

GDP và tạo ra trên 50% việc làm xã hội, khẳng định vị trí

trung tâm của khối doanh nghiệp này trong cơ cấu nền kinh

tế. Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới, Việt Nam đang ở

giai đoạn "chuyển tiếp" trong lộ trình chuyển đổi số quốc gia,

đòi hỏi nhiều nỗ lực hơn nữa để tận dụng hiệu quả các cơ hội

từ cuộc cách mạng công nghệ - vốn là nội hàm cốt lõi của

CMCN 4.0.

Ninh Bình là tỉnh nằm trong vùng Đồng bằng sông

Hồng, sở hữu vị trí chiến lược cùng các thế mạnh về du lịch,

nông nghiệp và công nghiệp chế biến. Trên địa bàn tỉnh, khối

doanh nghiệp tư nhân (chủ yếu là SMEs) đóng vai trò nòng

cốt trong phát triển kinh tế địa phương. Số liệu thống kê cho

thấy, toàn tỉnh hiện có 5.376 doanh nghiệp tư nhân, trong đó

SMEs chiếm trên 90% số doanh nghiệp đăng ký hoạt động.

Khu vực này đã đóng góp trên 95% giá trị kim ngạch xuất

khẩu của tỉnh, đồng thời góp phần quan trọng trong việc huy

động các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển sản xuất,

thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu và giải

quyết việc làm.

Tuy nhiên, theo nhận định từ Hiệp hội Doanh nghiệp

tỉnh, mức độ tiếp cận CMCN 4.0 của các doanh nghiệp trên

địa bàn còn khá khiêm tốn. Nguyên nhân xuất phát từ trình

độ khoa học - công nghệ còn thấp; phần lớn doanh nghiệp

chưa nắm bắt đầy đủ bản chất của CMCN 4.0, chưa nhận

thấy mối liên hệ giữa các xu hướng công nghệ với lĩnh vực

hoạt động của mình, cũng như chưa sẵn sàng về năng lực để

tiếp cận và ứng dụng công nghệ mới. Chính vì vậy, việc

nghiên cứu đánh giá tác động của CMCN 4.0 đối với SMEs

tại Ninh Bình là yêu cầu cấp thiết, nhằm giúp nhận diện một

cách toàn diện những cơ hội và thách thức, từ đó xây dựng

các giải pháp phù hợp với bối cảnh đặc trưng của địa phương.

1.2. Mục tiêu và nhiệm vụ của bài báo

Mục tiêu: Phân tích và làm sáng tỏ các tác động của

CMCN 4.0 đối với SMEs tại Ninh Bình, từ đó đề xuất các

giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng và phát triển bền

vững.

Nhiệm vụ nghiên cứu:
Hệ thống hóa cơ sở lý luận liên quan đến CMCN 4.0

và SMEs;

Phân tích bối cảnh kinh tế - xã hội và đặc điểm của

SMEs trên địa bàn tỉnh Ninh Bình;

Xây dựng ma trận SWOT nhằm nhận diện các điểm

mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức;

Đề xuất các giải pháp chiến lược mang tính khả thi.

1.3. Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp phân tích - tổng hợp tài liệu thứ cấp:
Thu thập và xử lý các báo cáo, số liệu thống kê, văn bản chính

sách từ các sở, ban, ngành và các nguồn báo chí địa phương.

Phương pháp phân tích SWOT: Đánh giá tổng thể vị

thế và định hướng phát triển của SMEs Ninh Bình.

Phương pháp so sánh: Tham khảo kinh nghiệm từ các

địa phương và quốc gia khác trong việc hỗ trợ SMEs tiến hành

chuyển đổi số.

2. Cơ sở lý luận

2.1. Khái niệm và nội dung của CMCN 4.0

Trong tiến trình phát triển của nhân loại, các cuộc cách

mạng công nghiệp đều gắn liền với những bước tiến vượt bậc

của lực lượng sản xuất. Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất

(thế kỷ XVIII-XIX) đánh dấu bằng sự ra đời của máy hơi nước

và cơ khí hóa; cuộc cách mạng lần thứ hai (cuối thế kỷ XIX -

đầu XX) gắn với phát minh về điện và sản xuất hàng loạt; cuộc

cách mạng lần thứ ba (từ thập niên 1970) dựa trên nền tảng

điện tử, công nghệ thông tin và tự động hóa. Kế thừa và phát

triển các thành tựu của những cuộc cách mạng trước đó,

CMCN 4.0 được xây dựng trên nền tảng số hóa toàn diện, kết

nối vạn vật và trí tuệ nhân tạo, tạo ra sự giao thoa giữa không

gian số, không gian vật chất và không gian sinh học.

Bản chất cốt lõi của CMCN 4.0 là sự tích hợp các công

nghệ số vào mọi khía cạnh của hệ thống sản xuất - kinh doanh,

hướng tới mô hình sản xuất thông minh, có khả năng tự học,

tự vận hành và tối ưu hóa theo thời gian thực. Các công nghệ

chủ chốt bao gồm: trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT),

phân tích dữ liệu lớn (Big Data), chuỗi khối (Blockchain),

công nghệ in 3D, robot thế hệ mới, điện toán đám mây, thực tế

ảo/tăng cường (VR/AR) và công nghệ sinh học tiên tiến.

Sự xuất hiện và tích hợp của các công nghệ này đang

tạo ra sự chuyển đổi căn bản trong mô hình sản xuất: từ sản

xuất hàng loạt truyền thống sang sản xuất linh hoạt, cá nhân

hóa dựa trên phân tích dữ liệu thời gian thực. Theo các chuyên

gia, những đột phá công nghệ của CMCN 4.0 đang thay đổi

các nền tảng của phát triển kinh tế - xã hội như quan niệm về

sở hữu, quy mô sản xuất, các khâu trung gian và tầm quan

trọng tương đối của các nguồn lực. Bản đồ doanh nghiệp cũng

đang được tái định hình với sự nổi lên mạnh mẽ của các doanh

nghiệp công nghệ hoạt động chủ yếu trong không gian số.

2.2. Khái niệm và vai trò của doanh nghiệp nhỏ và vừa

Theo quy định tại Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và

vừa (2017), SMEs được định nghĩa là các tổ chức kinh tế có

đăng ký kinh doanh hợp pháp, có số lao động tham gia bảo

hiểm xã hội bình quân năm không quá 200 người và đáp ứng

một trong hai tiêu chí về tổng doanh thu hoặc tổng nguồn vốn

không vượt quá ngưỡng quy định. Phân loại cụ thể: doanh

nghiệp siêu nhỏ có không quá 10 lao động; doanh nghiệp nhỏ

có tối đa 50-100 lao động; doanh nghiệp vừa có tối đa 100-200

lao động.

SMEs đóng vai trò then chốt trong nền kinh tế: chiếm

tỷ trọng lớn về số lượng doanh nghiệp, đóng góp đáng kể vào

GDP và tạo công ăn việc làm, góp phần tạo nên sự năng động

của nền kinh tế, hình thành các ngành công nghiệp và dịch vụ

phụ trợ, đồng thời là trụ cột của kinh tế địa phương. Tại Việt

Nam, SMEs chiếm trên 97% tổng số doanh nghiệp, đóng góp

khoảng 40-45% GDP và tạo ra hơn 1 triệu việc làm mới mỗi

năm. Trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, khối doanh nghiệp tư nhân

(chủ yếu là SMEs) đã đóng góp trên 95% tổng giá trị kim

ngạch xuất khẩu, minh chứng cho vai trò to lớn của khu vực

này.

2.3. Mối quan hệ giữa CMCN 4.0 và DNNVV

CMCN 4.0 được xem như một động lực công nghệ

mạnh mẽ, thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số của các doanh

nghiệp, trong đó có SMEs. Mối quan hệ này mang tính chất

hai chiều và được thể hiện qua các khía cạnh sau:

Thứ nhất, CMCN 4.0 tác động đến môi trường kinh
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doanh và cạnh tranh của SMEs. Công nghệ số làm biến đổi 

cách thức tiếp cận thị trường, hành vi tiêu dùng và hình thức 

cạnh tranh, đòi hỏi SMEs phải thích ứng để tồn tại và phát 

triển. 

Thứ hai, CMCN 4.0 mở ra cơ hội cho SMEs nâng cao 

năng suất và hiệu quả hoạt động. Ứng dụng công nghệ số 

giúp doanh nghiệp tối ưu hóa quy trình sản xuất, quản lý và 

kinh doanh, cắt giảm chi phí vận hành và cải thiện chất lượng 

sản phẩm, dịch vụ. 

Thứ ba, CMCN 4.0 đặt ra yêu cầu SMEs phải đổi mới 

mô hình kinh doanh. Các mô hình mới như kinh tế chia sẻ, 

thương mại điện tử, nền tảng số và dịch vụ theo yêu cầu đang 

trở nên phổ biến, buộc SMEs phải thay đổi cách thức vận 

hành và tạo ra giá trị. 

Thứ tư, CMCN 4.0 làm thay đổi yêu cầu về nguồn 

nhân lực của SMEs. Nhu cầu ngày càng cao về lao động có 

kỹ năng số, khả năng làm việc với công nghệ mới và tư duy 

đổi mới, trong khi lao động giản đơn có nguy cơ bị thay thế 

bởi tự động hóa. 

Thứ năm, CMCN 4.0 đặt ra thách thức về khả năng 

tiếp cận và hấp thụ công nghệ của SMEs. Nếu không được 

hỗ trợ kịp thời, SMEs có nguy cơ bị tụt hậu so với các doanh 

nghiệp lớn và doanh nghiệp FDI có nguồn lực vượt trội. 

3. Phân tích SWOT về tác động của CMCN 4.0 đối với 

SMEs tại Ninh Bình 

Phân tích SWOT là công cụ hữu ích để đánh giá tổng 

thể vị thế và định hướng phát triển dựa trên các yếu tố nội bộ 

(điểm mạnh, điểm yếu) và yếu tố bên ngoài (cơ hội, thách 

thức). Dưới đây là ma trận SWOT cho SMEs tại Ninh Bình 

trong bối cảnh CMCN 4.0: 

3.1. Điểm mạnh (Strengths) 

S1. Nguồn tài nguyên du lịch phong phú và có giá trị 

cao: Ninh Bình sở hữu Quần thể danh thắng Tràng An được 

UNESCO công nhận là Di sản Thế giới, cùng các điểm đến 

nổi bật như Vườn quốc gia Cúc Phương, Tam Cốc - Bích 

Động, khu bảo tồn Vân Long, Cố đô Hoa Lư. Địa hình đa 

dạng tạo nên hệ sinh thái độc đáo với nhiều giá trị nổi bật. 

Đây là lợi thế cạnh tranh quan trọng cho các SMEs trong lĩnh 

vực du lịch, dịch vụ và thương mại. 

S2. Vị trí địa lý chiến lược và hạ tầng giao thông thuận 

lợi: Ninh Bình nằm ở cửa ngõ phía Nam của Thủ đô Hà Nội, 

kết nối với các tỉnh Bắc Trung Bộ. Hệ thống giao thông được 

đầu tư tương đối đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho phát 

triển thương mại, giảm chi phí vận chuyển và thúc đẩy hoạt 

động sản xuất, kinh doanh. 

S3. Tỷ trọng SMEs lớn và đóng góp quan trọng vào 

kinh tế địa phương: SMEs chiếm trên 90% tổng số doanh 

nghiệp đăng ký hoạt động và đóng góp trên 95% kim ngạch 

xuất khẩu của tỉnh. Điều này cho thấy khu vực SMEs có vai 

trò chủ đạo và tiềm năng to lớn trong việc dẫn dắt quá trình 

chuyển đổi số tại địa phương. 

S4. Sự quan tâm và chỉ đạo tích cực từ chính quyền 

địa phương: Sự nhất quán trong quan điểm lãnh đạo của 

Đảng bộ và Chính quyền tỉnh Ninh Bình được thể hiện qua 

việc ban hành nhiều chính sách hỗ trợ, tạo hành lang pháp lý 

thuận lợi cho doanh nghiệp. Đẩy mạnh chuyển đổi số, cải 

thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh 

tranh và cải thiện chỉ số PCI luôn được xác định là nhiệm vụ 

trọng tâm. 

S5. Tiềm năng phát triển nông nghiệp và công nghiệp 

chế biến: Lợi thế về đất đai và hệ thống sông ngòi tạo điều 

kiện phát triển nông nghiệp, thủy sản và công nghiệp chế 

biến thực phẩm, mở ra cơ hội cho SMEs ứng dụng công nghệ 

số trong các lĩnh vực này. 

3.2. Điểm yếu (Weaknesses) 

W1. Hạn chế về năng lực tài chính và quy mô doanh 

nghiệp: Phần lớn SMEs tại Ninh Bình có quy mô nhỏ, nguồn 

vốn hạn chế. Chi phí ban đầu cho chuyển đổi số (bao gồm phần 

cứng, phần mềm, hạ tầng, đào tạo nhân lực) là rất lớn so với 

quy mô của doanh nghiệp, tạo ra rào cản đáng kể trong việc 

tiếp cận công nghệ mới. 

W2. Thiếu hụt nhân lực số có chất lượng cao: Tỉnh 

Ninh Bình đang đối mặt với tình trạng thiếu lao động chất 

lượng cao, đặc biệt là lực lượng lao động có kỹ năng số và 

năng lực quản lý, nghiên cứu, định hướng phát triển. SMEs 

gặp khó khăn trong việc thu hút và duy trì nhân tài công nghệ 

do mức lương và cơ hội phát triển thấp hơn so với các thành 

phố lớn. 

W3. Nhận thức hạn chế về CMCN 4.0: Nhiều doanh 

nghiệp chưa hiểu thấu đáo bản chất của CMCN 4.0, chưa nhận 

thức được mức độ ảnh hưởng của các xu hướng công nghệ đến 

ngành nghề của mình, cũng như chưa sẵn sàng về năng lực để 

tiếp cận công nghệ. Sự thiếu hiểu biết này dẫn đến tâm lý thụ 

động, trông chờ và không kịp thời điều chỉnh mô hình tổ chức 

kinh doanh để bắt nhịp xu thế. 

W4. Trình độ công nghệ thấp và thiếu chiến lược 

chuyển đổi số rõ ràng: Việc áp dụng các nền tảng và công nghệ 

số còn mang tính rời rạc do thiếu các giải pháp thiết thực và 

chiến lược thực hiện bài bản ngay từ đầu. Nhiều doanh nghiệp 

ứng dụng công nghệ một cách tự phát, thiếu sự đồng bộ và tính 

hệ thống. 

W5. Sản phẩm và dịch vụ chưa đa dạng, thiếu sự gắn 

kết chuỗi: Các sản phẩm du lịch mới phát triển chủ yếu dựa 

trên tài nguyên sẵn có mà chưa xuất phát từ nhu cầu thị trường. 

Hoạt động du lịch còn mang tính thời vụ, thiếu sự liên kết hệ 

thống giữa các ngành Du lịch - Thương mại - Nông nghiệp. 

W6. Liên kết giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp 

nội địa còn yếu: Sự kết nối giữa các doanh nghiệp FDI và 

SMEs nội địa còn hạn chế, làm giảm khả năng tiếp nhận công 

nghệ và kỹ năng quản trị từ doanh nghiệp nước ngoài, ảnh 

hưởng đến hiệu ứng lan tỏa công nghệ trong nền kinh tế. 

3.3. Cơ hội (Opportunities) 

O1. Chính sách hỗ trợ từ Trung ương và địa phương: 

Chính phủ và các bộ ngành đã ban hành nhiều chương trình hỗ 

trợ SMEs chuyển đổi số, như Chương trình hỗ trợ doanh 

nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025. Tỉnh Ninh Bình 

cũng đang tích cực triển khai các chương trình tập huấn, đào 

tạo nâng cao năng lực chuyển đổi số cho SMEs với sự hỗ trợ 

từ các tổ chức quốc tế như GIZ. 

O2. Xu hướng phát triển du lịch thông minh: CMCN 

4.0 mở ra cơ hội để du lịch Ninh Bình phát triển theo hướng 

hiện đại từ hoạt động quản lý kinh doanh đến phát triển điểm 

đến và xúc tiến quảng bá. Nhu cầu du lịch, nghỉ dưỡng ngày 

càng tăng về số lượng và đa dạng về loại hình, tạo cơ hội cho 

SMEs ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ 

và trải nghiệm khách hàng. 

O3. Nền tảng số và thương mại điện tử: Các nền tảng 

số như Facebook, TikTok, website thông minh, tổng đài ảo... 

giúp SMEs tiết kiệm chi phí quảng cáo, tiếp thị và thời gian 

lao động. Ứng dụng công nghệ số giúp các doanh nghiệp du 

lịch liên kết vùng, chia sẻ khách hàng, dịch vụ và lợi nhuận 

một cách thuận lợi. Các giải pháp như mã QR, vé điện tử, bản 

đồ số, AI Chatbot, thanh toán không dùng tiền mặt đang được 

triển khai linh hoạt, phù hợp với điều kiện địa phương. 

O4. Nâng cao năng suất và hiệu quả qua ứng dụng công 

nghệ: Các công nghệ số giúp SMEs tối ưu hóa quy trình sản 

xuất, quản lý và kinh doanh. Các công cụ như phần mềm quản 

lý doanh nghiệp, hệ thống đặt phòng trực tuyến, giải pháp IoT 
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trong nông nghiệp giúp giảm thất thoát, tiết kiệm chi phí và 

nâng cao chất lượng sản phẩm. Chuyển đổi số giúp doanh 

nghiệp khai thác tối đa năng lực làm việc của nhân viên, tự 

động hóa các công việc có giá trị gia tăng thấp và dễ dàng 

đánh giá chất lượng công việc. 

O5. Cơ hội tiếp cận thị trường rộng lớn hơn: Thương 

mại điện tử và các nền tảng số cho phép SMEs tiếp cận khách 

hàng trong và ngoài nước, giảm sự phụ thuộc vào thị trường 

địa phương và mở rộng quy mô kinh doanh. Các doanh 

nghiệp du lịch có thể quảng bá sản phẩm qua các nền tảng 

số; các doanh nghiệp nông nghiệp có thể kết nối với nhà phân 

phối và khách hàng thông qua sàn thương mại điện tử. 

O6. Hợp tác quốc tế và hỗ trợ từ các tổ chức phát triển: 

Các dự án hợp tác quốc tế như Dự án Trung tâm Chuyển đổi 

số Việt Nam do Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên bang 

Đức (BMZ) tài trợ mang lại cơ hội tiếp cận tri thức, kinh 

nghiệm và công nghệ tiên tiến cho SMEs Ninh Bình. 

3.4. Thách thức (Threats) 

T1. Nguy cơ tụt hậu công nghệ và gia tăng khoảng 

cách số: Các doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp FDI với 

nguồn lực dồi dào có thể dễ dàng tiếp cận và ứng dụng công 

nghệ tiên tiến, trong khi SMEs có quy mô nhỏ thiếu khả năng 

và nguồn lực để bắt kịp. Điều này làm gia tăng khoảng cách 

số giữa các nhóm doanh nghiệp, dẫn đến sự phân hóa trong 

phát triển. 

T2. Cạnh tranh gay gắt từ các điểm đến du lịch khác: 

Sản phẩm du lịch của Ninh Bình đang phải cạnh tranh với 

Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và các tỉnh lân cận như 

Hải Phòng Nếu không đổi mới và nâng cao chất lượng thông 

qua ứng dụng công nghệ, SMEs du lịch Ninh Bình có nguy 

cơ mất dần thị phần. 

T3. Thiếu hạ tầng số đồng bộ: Mặc dù tỷ lệ sử dụng 

Internet và truy cập di động đã tăng, hạ tầng số vẫn có sự 

chênh lệch giữa khu vực thành thị và nông thôn. Các vấn đề 

liên quan đến dữ liệu, nền tảng dùng chung, an ninh mạng và 

năng lực quản lý dữ liệu còn tồn tại, tạo rào cản cho chuyển 

đổi số trên diện rộng. 

T4. Áp lực thay đổi thể chế và quản trị: Sự phát triển 

của các mô hình kinh doanh mới (du lịch số, nông nghiệp 

công nghệ cao) đặt ra yêu cầu về khung pháp lý và cơ chế 

quản lý phù hợp. SMEs có thể gặp khó khăn trong việc tuân 

thủ các quy định mới về dữ liệu, an ninh mạng, sở hữu trí tuệ 

và thuế đối với nền tảng số. 

T5. Rủi ro mất việc làm trong một số ngành: Tự động 

hóa các khâu sản xuất và dịch vụ có thể khiến một số nhóm 

lao động giản đơn bị thay thế, đặc biệt trong các ngành như 

dệt may, điện tử, lắp ráp và dịch vụ cơ bản. Nếu quá trình 

đào tạo lại và chuyển đổi nghề nghiệp không được thực hiện 

đồng bộ, nguy cơ mất việc làm và bất ổn xã hội có thể gia 

tăng. 

T6. Sự bất ổn của môi trường kinh tế vĩ mô: Các yếu 

tố như lạm phát, biến động tỷ giá, giá nguyên vật liệu tăng... 

có thể ảnh hưởng đến khả năng đầu tư công nghệ của SMEs, 

đặc biệt trong bối cảnh nguồn lực tài chính vốn đã hạn chế. 

4. Tác động thực tiễn của CMCN 4.0 đối với SMEs tại 

Ninh Bình 

4.1. Tác động tích cực: Thành tựu đạt được 

Chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch và dịch vụ: 

CMCN 4.0 đã tạo ra những thay đổi đáng kể trong hoạt động 

của các SMEs du lịch tại Ninh Bình. Hệ thống du lịch thông 

minh của tỉnh được xây dựng với công nghệ tiên tiến, cho 

phép các đơn vị kinh doanh cập nhật dữ liệu, quảng bá sản 

phẩm và liên kết chuỗi dịch vụ. Đến nay, đã có trên 200 đơn 

vị, đạt gần 100% các cơ sở lưu trú du lịch, dịch vụ, khách 

sạn, nhà hàng trên địa bàn tỉnh tham gia cập nhật dữ liệu vào 

hệ thống này. 

Các doanh nghiệp du lịch đã tích cực ứng dụng các nền 

tảng số để quảng bá và bán hàng. Điển hình, doanh nghiệp tư 

nhân Hoàng Sơn đã triển khai các mạng xã hội như Facebook, 

Twitter, website thông minh và tổng đài ảo, giúp giảm đáng kể 

chi phí quảng cáo, tiếp thị và thời gian lao động. Việc liên kết 

vùng và hợp tác giữa các doanh nghiệp du lịch để chia sẻ khách 

hàng, dịch vụ, lợi nhuận diễn ra thuận lợi, góp phần tạo nên 

môi trường kinh doanh hiện đại và lành mạnh. 

Nhiều doanh nghiệp đã ứng dụng công nghệ tiên tiến 

trong hoạt động. Tại khu du lịch sinh thái Thung Nham, công 

nghệ số đã được triển khai ở hầu hết các khâu trong hành trình 

khám phá của du khách, bao gồm phần mềm quản lý đồng bộ, 

quét vé QR, quản lý chuyến đò, hệ thống chatbot AI tự động 

24/7, camera AI nhận diện và đếm khách tham quan, AI lễ tân 

giao tiếp bằng nhiều ngôn ngữ, hệ thống bản đồ số du lịch 

thông minh VR360. Các khách sạn cũng sử dụng Facebook 

Ads, Google Ads, TikTok, YouTube Shorts và hợp tác với 

KOLs, travel bloggers để tiếp cận thị trường mục tiêu. 

Ứng dụng công nghệ trong sản xuất công nghiệp: Một 

số SMEs trong lĩnh vực sản xuất đã chủ động ứng dụng công 

nghệ hiện đại. Nhà máy gạch Yên Thành (Doanh nghiệp tư 

nhân Hoàng Bá, Yên Mô) đã đầu tư gần 50 tỷ đồng để cải tiến 

công nghệ, sử dụng hệ thống lò nung kiểu đứng, bơm áp lực 

lên ống khói để kiểm soát bụi, và xây dựng nhà xưởng với công 

nghệ hiện đại. Doanh nghiệp đang hướng tới việc đổi mới quy 

trình sản xuất theo công nghệ bán khô, giúp giảm thời gian 

phơi gạch thành phẩm, tiết kiệm chi phí nhân công và hạn chế 

tối đa tình trạng ô nhiễm bụi. 

Hỗ trợ từ chính quyền và các tổ chức: Tỉnh Ninh Bình 

đã tổ chức các chương trình tập huấn như "Chuyển đổi số 

Doanh nghiệp nhỏ và vừa trong thời đại Cách mạng công 

nghiệp lần thứ tư" phối hợp với Cục Phát triển Doanh nghiệp 

(Bộ Kế hoạch và Đầu tư) và Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức 

GIZ. Chương trình hướng đến nâng cao năng lực chuyển đổi 

số cho doanh nghiệp, cung cấp các chỉ dẫn tham khảo về giải 

pháp công nghệ và đề xuất lộ trình phù hợp. Hiệp hội Doanh 

nghiệp tỉnh cũng thường xuyên kết nối với Phòng Thương mại 

và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa 

Việt Nam, các viện nghiên cứu để tổ chức các lớp đào tạo, tập 

huấn kiến thức và kỹ năng cần thiết, đặc biệt ưu tiên các lớp 

về quản trị doanh nghiệp và phát triển chuỗi cung ứng toàn 

cầu. 

4.2. Hạn chế và thách thức thực tiễn 

Trình độ khoa học công nghệ của các doanh nghiệp vẫn 

ở mức thấp; nhiều doanh nghiệp chưa hiểu đúng bản chất của 

CMCN 4.0, chưa thấy được mối liên hệ giữa các xu hướng 

công nghệ với lĩnh vực hoạt động của mình, và chưa sẵn sàng 

về năng lực tiếp cận công nghệ. Điều này dẫn đến sự thụ động 

trong việc đổi mới mô hình tổ chức kinh doanh. 

Việc áp dụng các nền tảng, công nghệ số tại doanh 

nghiệp còn rời rạc do thiếu các giải pháp thiết thực và chiến 

lược chuyển đổi số rõ ràng ngay từ đầu. Nhiều doanh nghiệp 

ứng dụng công nghệ một cách tự phát, thiếu sự đồng bộ và bài 

bản, dẫn đến hiệu quả không cao và thiếu tính bền vững. 

Các SMEs gặp khó khăn trong việc thu hút và duy trì 

nhân tài công nghệ do mức lương và cơ hội phát triển thấp hơn 

so với các thành phố lớn. Chi phí đầu tư cho chuyển đổi số 

cũng là rào cản đáng kể đối với các doanh nghiệp có quy mô 

nhỏ và nguồn vốn hạn chế. 

5. Giải pháp chiến lược từ kết quả phân 

Trên cơ sở ma trận SWOT và phân tích thực tiễn, có thể 

đề xuất các nhóm giải pháp chiến lược cho SMEs tại Ninh Bình 
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như sau: 

5.1. Nhóm giải pháp SO (Tận dụng điểm mạnh - Cơ hội) 

SO1. Phát triển du lịch thông minh dựa trên lợi thế tài 

nguyên và chính sách hỗ trợ: Tận dụng lợi thế tài nguyên du 

lịch phong phú (S1) và sự hỗ trợ từ chính quyền (S4) cùng 

các chính sách của Trung ương (O1) để đẩy mạnh phát triển 

du lịch thông minh (O2). SMEs cần tích cực tham gia hệ 

thống du lịch thông minh của tỉnh, ứng dụng mã QR, vé điện 

tử, bản đồ số, AI Chatbot và thanh toán không dùng tiền mặt 

để nâng cao chất lượng dịch vụ. 

SO2. Mở rộng thị trường qua nền tảng số và liên kết 

vùng: Tận dụng vị trí địa lý chiến lược (S2) và các nền tảng 

số (O3) để mở rộng thị trường, thu hút du khách trong nước 

và quốc tế. Tăng cường liên kết vùng, chia sẻ khách hàng, 

dịch vụ và lợi nhuận giữa các doanh nghiệp du lịch. 

SO3. Nâng cao năng suất qua ứng dụng công nghệ: 

Tận dụng tiềm năng nông nghiệp và công nghiệp chế biến 

(S5) cùng cơ hội nâng cao năng suất (O4) để ứng dụng công 

nghệ số vào sản xuất, quản lý. Áp dụng các giải pháp IoT 

trong nông nghiệp, tự động hóa trong sản xuất công nghiệp 

để tăng hiệu quả và chất lượng sản phẩm. 

SO4. Tham gia các chương trình hỗ trợ quốc tế: Tận 

dụng sự quan tâm của chính quyền (S4) và cơ hội hợp tác 

quốc tế (O6) để tham gia các dự án, chương trình hỗ trợ 

chuyển đổi số từ các tổ chức như GIZ, tiếp cận tri thức, kinh 

nghiệm và công nghệ tiên tiến. 

5.2. Nhóm giải pháp WO (Khắc phục điểm yếu - Tận dụng 

cơ hội) 

WO1. Nâng cao nhận thức và năng lực chuyển đổi số: 

Tận dụng các chương trình tập huấn, đào tạo từ Trung ương 

và địa phương (O1) để nâng cao nhận thức và năng lực cho 

SMEs, khắc phục điểm yếu về hiểu biết về CMCN 4.0 (W3). 

Cần tổ chức các lớp tập huấn bài bản, giúp doanh nghiệp hiểu 

rõ bản chất, cơ hội và thách thức từ CMCN 4.0, từ đó xây 

dựng chiến lược chuyển đổi số phù hợp. 

WO2. Phát triển nguồn nhân lực số: Tận dụng cơ hội 

đào tạo và hỗ trợ (O1, O6) để phát triển nguồn nhân lực số, 

khắc phục điểm yếu thiếu hụt nhân lực chất lượng cao (W2). 

Hợp tác với các cơ sở đào tạo, trường đại học để đào tạo kỹ 

năng số cho lao động và thu hút nhân tài từ bên ngoài. 

WO3. Xây dựng chiến lược chuyển đổi số rõ ràng: 

Tận dụng sự hỗ trợ từ chính quyền và các chuyên gia (O1, 

O6) để xây dựng chiến lược chuyển đổi số cho SMEs, khắc 

phục tình trạng ứng dụng công nghệ rời rạc, thiếu đồng bộ 

(W4). Các doanh nghiệp cần có lộ trình cụ thể, ưu tiên các 

lĩnh vực cốt lõi, từng bước số hóa quy trình quản lý và sản 

xuất. 

WO4. Tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp FDI và 

nội địa: Tận dụng cơ hội hợp tác và hỗ trợ từ các chương 

trình (O1, O6) để tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp FDI 

và SMEs nội địa, khắc phục điểm yếu về liên kết (W6). 

Khuyến khích các chương trình hợp tác công-tư, đào tạo 

chung, chuyển giao công nghệ từ doanh nghiệp FDI sang 

SMEs. 

5.3. Nhóm giải pháp ST (Tận dụng điểm mạnh - Vượt qua 

thách thức) 

ST1. Tăng cường quảng bá và xây dựng thương hiệu 

để cạnh tranh: Tận dụng lợi thế tài nguyên du lịch phong phú 

(S1) và sự hỗ trợ từ chính quyền (S4) để vượt qua thách thức 

cạnh tranh từ các điểm đến khác (T2). Xây dựng thương hiệu 

du lịch Ninh Bình trên các nền tảng số, quảng bá các sản 

phẩm đặc thù, định vị thị trường trọng tâm. 

ST2. Tăng cường đào tạo và chuyển đổi nghề nghiệp: 

Tận dụng nguồn lao động dồi dào và sự hỗ trợ từ chính quyền 

(S4) để triển khai các chương trình đào tạo lại, chuyển đổi nghề 

nghiệp cho lao động trong các ngành có nguy cơ bị thay thế 

(T5). Phát triển các kỹ năng số, kỹ năng quản trị công nghệ để 

người lao động thích ứng với môi trường mới. 

ST3. Ứng dụng công nghệ để tối ưu hóa và giảm chi 

phí: Tận dụng lợi thế về vị trí và hạ tầng giao thông (S2) cùng 

các nền tảng số để tối ưu hóa hoạt động, giảm chi phí vận hành, 

vượt qua áp lực cạnh tranh và khó khăn về nguồn lực (T1, T6). 

5.4. Nhóm giải pháp WT (Giảm thiểu điểm yếu - Vượt qua 

thách thức) 

WT1. Hỗ trợ tài chính và kỹ thuật cho SMEs: Chính 

quyền địa phương cần có các chính sách hỗ trợ tài chính và kỹ 

thuật đặc thù cho SMEs, giúp họ vượt qua điểm yếu về nguồn 

lực tài chính (W1) và thách thức về chi phí đầu tư công nghệ 

(T1). Có thể thiết lập các quỹ hỗ trợ chuyển đổi số, gói tín dụng 

ưu đãi, chương trình tư vấn và chuyển giao công nghệ miễn 

phí hoặc giá rẻ. 

WT2. Xây dựng nền tảng và hạ tầng số dùng chung: 

Đầu tư phát triển hạ tầng số đồng bộ (T3), xây dựng các nền 

tảng số dùng chung cho SMEs trên địa bàn, giúp giảm chi phí 

đầu tư ban đầu và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận 

công nghệ một cách thuận lợi. 

WT3. Tăng cường liên kết và hợp tác giữa các SMEs: 

Khắc phục điểm yếu về quy mô và năng lực (W1, W4) bằng 

cách khuyến khích hình thành các cụm liên kết, hiệp hội SMEs 

trong các lĩnh vực du lịch, nông nghiệp, thủ công mỹ nghệ để 

chia sẻ nguồn lực, công nghệ và kinh nghiệm, cùng nhau vượt 

qua thách thức về cạnh tranh và khoảng cách số (T1, T2). 

WT4. Hoàn thiện thể chế và chính sách hỗ trợ: Rà soát, 

bổ sung và hoàn thiện khung pháp lý (T4) để tạo hành lang 

pháp lý an toàn và thông thoáng cho hoạt động của SMEs trong 

bối cảnh mới, đồng thời đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo 

môi trường kinh doanh thuận lợi. 

6. Kết luận 

CMCN 4.0 đang tạo ra cả cơ hội và thách thức đối với 

SMEs tại Ninh Bình. Kết quả phân tích SWOT cho thấy SMEs 

trên địa bàn tỉnh có những điểm mạnh nhất định về tài nguyên 

du lịch, vị trí địa lý và sự hỗ trợ từ chính quyền; nhưng đồng 

thời cũng phải đối mặt với những điểm yếu về nguồn lực tài 

chính, nhân lực số và nhận thức về công nghệ. 

Về tác động tích cực, những thành tựu bước đầu đã 

được ghi nhận trong lĩnh vực du lịch qua ứng dụng hệ thống 

thông minh, nền tảng số, mã QR, vé điện tử và AI Chatbot; 

một số doanh nghiệp sản xuất cũng đổi mới công nghệ nâng 

cao năng suất. Các chương trình hỗ trợ từ chính quyền và tổ 

chức quốc tế đã góp phần nâng cao nhận thức về chuyển đổi 

số. 

Tuy nhiên, việc áp dụng công nghệ vẫn còn rời rạc, 

thiếu chiến lược tổng thể; nhiều doanh nghiệp chưa hiểu rõ bản 

chất của CMCN 4.0; nguồn nhân lực chất lượng cao và khả 

năng tiếp cận vốn còn hạn chế. 

Để tận dụng hiệu quả các cơ hội và vượt qua thách thức, 

cần triển khai đồng bộ bốn nhóm giải pháp chiến lược: (i) Phát 

triển du lịch thông minh, mở rộng thị trường và nâng cao năng 

suất (SO); (ii) Nâng cao nhận thức, phát triển nhân lực số và 

xây dựng chiến lược chuyển đổi (WO); (iii) Tăng cường quảng 

bá, đào tạo nghề và ứng dụng công nghệ (ST); (iv) Hỗ trợ tài 

chính kỹ thuật, xây dựng hạ tầng dùng chung và hoàn thiện thể 

chế (WT). 

Việc kết hợp hài hòa các giải pháp này sẽ giúp SMEs 

Ninh Bình vượt qua các rào cản hiện tại, trở thành động lực 

quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong kỷ 

nguyên số. Cần có những nghiên cứu sâu hơn về thực trạng và 

nhu cầu cụ thể của từng nhóm doanh nghiệp để xây dựng chính 
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sách hỗ trợ phù hợp và hiệu quả. 
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